                             
	SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN

	ĐỀ LUYỆN THI HSG TỈNH LỚP 12
Năm học 2022- 2023
                Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.
 ĐỀ 54( 22/9/2022)


Câu 1.






a. Cho hàm số  có đạo hàm  với . Số giá trị nguyên âm của  để hàm số  đồng biến trên ? 
	
b. Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình
 bên. Gọi giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số


  trên đoạn lần lượt là



  và . Tính giá trị của .
	[image: ]


Câu 2 .	









a. Gọi  là tập hợp gồm các số tự nhiên có 7 chữ số đôi một khác nhau. Lấy từ  ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để lấy được một số chẵn chứa các chữ số , ,  sao cho chữ số  đứng trước chữ số  và chữ số  đứng trước chữ số .

b.Giải hệ phương trình 
Câu 3:










 a. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh  và  vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi  là trung điểm cạnh , điểm  trên cạnh  sao cho . Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng và .









b. Cho hình hộp  có thể tích là . Một mặt phẳng  đi qua trọng tâm của tam giác  và trung điểm của  đồng thời song song với . Mặt phẳng  chia khối hộp  thành hai phần. Tính thể tích của phần chứa đỉnh .







Câu 4:  Cho hình chóp . Một mặt phẳng song song mặt đáy cắt các cạnh  lần lượt tại . Gọi  lần lượt là hình chiếu của  lên mặt đáy. Tìm tỉ số  để thể tích khối đa diện  lớn nhất.



Bài 5.	Cho  là các số thực thay đổi, đôi một khác nhau thuộc đoạn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .








Câu 4.	[ Mức độ 3] Cho hàm số  có đạo hàm  với . Số giá trị nguyên âm của  để hàm số  đồng biến trên ? 




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Ngoc Anh 

Ta có .


Hàm số đồng biến trên  khi  


Đặt  do  

 


Do  nguyên âm nên .

Câu 37.	[ Mức độ 4] Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: ]





	Gọi giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn lần lượt là  và . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Trang Luu 

Xét 
Ta có



 thì 



 thì 



 thì 



 thì 

Ta có bảng biến thiên của hàm số như sau



Vậy giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số lần lượt là và 

Vậy .









Câu 11 .	[Mức độ 3] Gọi  là tập hợp gồm các số tự nhiên có 7 chữ số đôi một khác nhau. Lấy từ  ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để lấy được một số chẵn chứa các chữ số , ,  sao cho chữ số  đứng trước chữ số  và chữ số  đứng trước chữ số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Nhan Mai
Cách 1: 



Gọi số có 7 chữ số đôi một khác nhau là , , .

Số phần tử của không gian mẫu là .
Gọi A là biến số cần tính xác suất.

Ta có .

TH1: 








Xếp các chữ số , ,  vào số  có  cách, xếp  chữ số còn lại của số  có  cách.    

Vậy TH1 có  số.

TH2: 




+ Nếu  thì có  cách xếp chữ số , các chữ số còn lại có  cách.







+ Nếu  thì  có 6 cách chọn , xếp các chữ số , có cách, các chữ số còn lại có  cách. 

Vậy TH2 có  số.

TH3: 


+  có  cách chọn.





+ Nếu  thì có  cách xếp các chữ số , , các chữ số còn lại có  cách.








+ Nếu  thì  có 5 cách chọn , xếp các chữ số , ,  có cách, các chữ số còn lại có  cách. 

Vậy TH3 có  số.

Do đó .

Vậy .
Cách 2:



Gọi số có 7 chữ số đôi một khác nhau là , , .

Số phần tử của không gian mẫu là .
Gọi A là biến số cần tính xác suất.

Ta có .

TH1: 








Xếp các chữ số , ,  vào số  có  cách, xếp  chữ số còn lại của số  có  cách.    

Vậy TH1 có  số.

TH2: 




Ta tạo các số có 7 chữ số đôi một khác nhau có  có mặt chữ số ,  trừ bỏ các số có chữ số  đứng đầu.

Suy ra TH2 có  số

TH3: 

Tương tự TH2,  TH3 có  số.

Do đó .

Vậy .

Bài 1.2. Giải hệ phương trình  
Lời giải

FB tác giả: Shangri La                   

Điều kiện: . 

Từ phương trình  ta có:









+ Vì   và  không phải là nghiệm của hệ nên  không thỏa mãn

+ Với  thay vào phương trình (2) ta được:







 

 

Vây hệ phương trình có nghiệm 










[bookmark: _Hlk59869197]Câu 50: [Mức độ 3] Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh  và  vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi  là trung điểm cạnh , điểm  trên cạnh  sao cho , cosin của góc giữa hai mặt phẳng và  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Ngô Yến
[image: ]

Góc giữa hai mặt phẳng [image: ] và [image: ] là góc [image: ]. Khi đó 
[image: ]




Trong   gọi  là trọng tâm tam giác ; ,ta có: 


 là trung điểm .


Ta có: , với 

Gọi .

Gọi .












Câu 17. 	(VDC&HSG mức độ 4)  Cho hình hộp  có thể tích là . Một mặt phẳng  đi qua trọng tâm của tam giác  và trung điểm của  đồng thời song song với . Mặt phẳng  chia khối hộp  thành hai phần. Thể tích của phần chứa đỉnh  bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

GVSB: Trần Minh Quang
[image: A picture containing chart

Description automatically generated]
















Kẻ đường thẳng đi qua  cắt  tại , cắt  kéo dài tại .  cắt  tại ,  cắt  tại . Mặt phẳng  chính là mp . Gọi thể tích của phần chứa đỉnh  là , thể tích của phần còn lại là .

Ta có .

Dễ thấy .

Do 


 là trọng tâm tam giác  suy ra .



Suy ra  và ; .

Suy ra  .

Tức là  .

Do đó .

Vậy .
Câu 1. 






[Mức độ 4] Cho hình chóp . Một mặt phẳng song song mặt đáy cắt các cạnh  lần lượt tại . Gọi  lần lượt là hình chiếu của  lên mặt đáy. Tìm tỉ số  để thể tích khối đa diện  lớn nhất.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
FB tác giả: Nghia Phan
[image: ]


Đặt . Suy ra .


Gọi  lần lượt là chiều cao hình chóp và chiều cao khối đa diện .


Do  nên ta có .

Tương tự ta có 



Ta có:  (Vì tam giác  đồng dạng tam giác )

Mặt khác ta có: 



Ta có: 



Do  không thay đổi nên  đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi  đạt giá trị lớn nhất.

Ta có: .

Dấu “ = ” xảy ra khi và chỉ khi .



Bài 6.	Cho  là các số thực thay đổi, đôi một khác nhau thuộc đoạn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
Lời giải
FB tác giả: Hoàng Yến 
FB phản biện: Nguyễn Thanh Bằng, Dương Thái Bảo 

Không mất tính tổng quát, giả sử . 
Áp dụng BĐT Cauchy AM-GM ta có 






  (do )



Dấu “  ” xảy ra khi .


Vậy  khi  và các hoán vị của chúng. 
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